                                                   TUẦN 1
Câu 1. Cổng trường mở ra là văn bản của tác giả nào?
A. Lý Lan
B. Tố Hữu
C. Tế Hanh
D. Khánh Hoài
Câu 2. Cổng trường mở ra là văn bản thuộc thể loại?
A. Tự sự
B. Hồi kí	
C. Tùy bút
D. Tiểu thuyết
Câu 3. Trong văn bản Cổng trường mở ra, tâm trạng của người mẹ trước đêm con khai trường thế nào?
A. Vui mừng, lo lắng
B. Trằn trọc không ngủ được, hoài niệm về ngày tựu trường của mình và lo lắng cho tương lai của đứa con
C. Háo hức, mong chờ
D. Mẹ bận dọn dẹp nhà cửa, chẳng nghĩ ngợi gì
Câu 4. Tâm trạng của đứa con trước đêm khai trường?
A. Háo hức thu xếp đồ chơi, tối lên giường mẹ chỉ dỗ một lát là đã ngủ
B. Hồi hộp, háo hức
C. Lo lắng, băn khoăn
D. Sợ hãi, khủng hoảng
Câu 5. Nội dung của bài Cổng trường mở ra là gì?
A. Kể về buổi khai trường đầu tiên của đứa con
B. Những dòng nhật kí tâm tình, nhỏ nhẹ về tình yêu thương của người mẹ đối với con
C. Vai trò to lớn của trường học đối với con người
D. Đáp án B và C
Câu 6. Tác giả của đoạn trích “Mẹ tôi” là ai?
A. E. A-mi-xi
B. Lép tôn- xtoi
C. Huy-gô
D. An-đec-xen
Câu 7. Đoạn trích “mẹ tôi” được trích trong tác phẩm nào?
A. Cuộc đời các chiến binh
B. Những tấm lòng cao cả
C. Cuốn truyện của người thầy
D. Giữa trường và nhà
Câu 8. Nhân vật En-ri-cô mắc lỗi gì trước mẹ?
A. Thiếu lễ độ với mẹ
B. Nói dối mẹ
C. Không thương mẹ
D. Giận dỗi mẹ
Câu 9. Thái độ của bố đối với En-ri-cô?
A. Tức giận
B. Buồn bực
C. Đau xót
D. Cả A và C
Câu 10. Bố En-ri-cô đã tìm cách nào để bày tỏ quan điểm của mình trước sự thiếu lễ độ của En-ri-cô?
A. Nói trực tiếp trước mặt En-ri-cô
B. Viết thư cho En-ri-cô
C. Nhờ cô giáo nhắn nhủ En-ri-cô
D. Ngồi tâm sự với En-ri-cô
Câu 11. Tác giả của truyện Cuộc chia tay của những con búp bê là ai?
A. Khánh Hoài
B. Lê Anh Trà
C. Lý Lan
D. Et- môn đô A-mi-xi
Câu1 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy
A. Ngôi thứ nhất
B, Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Ngôi thứ tư
Câu 13. Ai là nhân vật chính trong truyện
A. Thành
B. Bạn bè trong lớp Thủy
C. Bố mẹ Thành và Thủy
D. Hai anh em Thành và Thủy
Câu 14. Nhân vật Thành đối xử với em gái như thế nào?
A. Luôn thương yêu và bảo vệ em
B. Sau khi bố mẹ chia tay, quan tâm, thương yêu, nhường nhịn cho em
C. Trước khi hai anh em chia tay thì mải chơi với bạn bè, chẳng khi nào chú ý tới em
D. Cả B và C
Câu 15. Trong truyện hai con búp bê có ý nghĩa tượng trưng cho điều gì?
A. Những món đồ chơi yêu thích của trẻ con
B. Những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ
C. Những đứa trẻ trưởng thành, hiểu biết, nhân ái
D. Cả 3 phương án trên

                                                              TUẦN 2
Câu 1. Liên kết trong văn bản là gì?
A. Liên kết là một tỏng những tính chất quan trọng nhất của văn bản, làm cho văn bản trở nên có nghĩa và dễ hiểu
B. Liên kết là sự móc nối các đoạn, các phần của văn bản với nhau
C. Liên kết là sự kết nối tác phẩm này với tác phẩm khác, tạo nên sự liên kết về mặt chủ đề, đề tài giữa các tác phẩm
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 2. Trong văn bản có thể không cần đáp ứng yêu cầu về tính liên kết, chỉ cần đáp ứng được tính mạch lạc, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 3. Mạch lạc trong văn bản là gì?
A. Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện chủ đề chung xuyên suốt
B. Mạch lạc là sự rõ ràng về mặt nội dung trong cách triển khai văn bản
C. Các phần đoạn, câu trong văn bản được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng, hợp lí, trước sau hô ứng nhằm làm rõ chủ đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc
D. Cả A và C
Câu 4. Điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc?
A. Các sự kiện, sự việc phải xoay quanh những sự kiện trọng tâm
B. Các phần, các đoạn trong văn bản được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng, hợp lý, trước sau hô ứng nhau nhằm làm chủ đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc
C. Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện một chủ đề chung xuyên suốt
D. Cả B và C đều đúng
Câu 5. Qúa trình tạo lập văn bản được tiến hành như thế nào?
A. Định hướng chính xác, đối tượng, mục tiêu, nội dung, cách viết
B. Tìm ý, sắp xếp ý để có bố cục rành mạch, hợp lí, thể hiện đúng định hướng trên
C. Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, mạch lạc và liên kết với nhau
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6. Có thể lược bớt bước định hướng văn bản: văn bản viết nói cho ai, về điều gì, để làm gì, và như thế nào được không?
A. Có
B. Không
Câu 7. Nếu thay mặt En-ri-cô viết về một bức thư cho bố nói lên nỗi ân hận, bởi đã trót những lời nói thiếu lễ độ với mẹ, bước định hướng chính xác đề này?
A. Vào vai En-ri-cô, viết thư cho bố, để xin lỗi mẹ vì đã thiếu lễ độ, viết theo hình thức một bức thư
B. Vào vai En-ri-cô viết thư cho bố, nói lên nỗi ân hận vì trót nói lời thiếu lễ độ với mẹ, viết theo hình thức bức thư
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 8. Bố cục trong văn bản là gì?
A. Văn bản không thể viết một cách tùy tiện, phải có bố cục rõ ràng
B. Bố cục là sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lý
C. Bố cục là sự bố trí, sắp xếp nội dung của văn bản theo một trình tự, hệ thống rành mạch, hợp lý
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9. Điều kiện nào để bố cục rành mạch, hợp lý?
A. Nội dung các phần, các đoạn trong văn bản phải thống nhất chặt chẽ với nhau, bên cạnh đó, cũng có sự phân biệt rạch ròi
B. Trình tự xếp đặt các phần, các đoạn phải giúp người viết dễ dàng đạt được mục đích giao tiếp đặt ra
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 10. Bố cục của văn bản được xây dựng gồm ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai























                                                                   TUẦN 3
Câu 1. Từ ghép có mấy loại?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 2. Các tiếng trong từ ghép đẳng lập bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp (không phân tiếng chính, không phân tiếng phụ) đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 3. Từ ghép phân nghĩa tiếng phụ có nghĩa hẹp hơn tiếng chính, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 4. Từ ghép là những từ như thế nào?
A. Hai từ ghép lại với nhau
B. Hai từ ghép lại với nhau trong đó có một từ chính và một từ phụ
C. Hai tiếng trở lên ghép lại với nhau, có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 5. Từ “học hành” có phải từ ghép không?
A. Có
B. Không
Câu 6. Từ láy là gì?
A. Từ láy là những từ có các tiếng được ghép lại với nhau tạo thành
B. Từ láy là những từ có sự đối xứng âm với nhau
C. Từ láy là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7. Từ láy được phân thành mấy loại?
A. Hai loại
B. Ba loại
C. Bốn loại
D. Không thể phân loại được
Câu 8. Nghĩa của từ láy được tạo nên như thế nào?
A. Nghĩa từ láy được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng
B. Từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 9. Từ “tươi tốt” có phải từ láy không?
A. Có
B. Không
Câu 10. Tìm từ láy trong câu sau: “Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ ”?
A. Mặt mũi
B. Nhăn nhó
C. Bà già
D. Đau khổ
Câu 11. Ca dao, dân ca là gì?
A. Khái niệm tương đương, chỉ các thể loại dân gian kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm con người.
B. Dân ca là những sáng tác kết hợp lời và nhạc, tức những câu hát dân gian trong diễn sướng
C. Ca dao bao gồm những bài thơ dân gian mang phong cách nghệ thuật chung với lời thơ của dân ca
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 12. Bài ca dao sau diễn đạt điều gì?
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
A. Ca ngợi công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ
B. Ca ngợi công sinh thành, dưỡng dục trời bể của cha mẹ, nhắc nhở mỗi người sống có hiếu
C So sánh công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngoài biển Đông
D Cả ba đáp án trên.
Câu 13. Vẻ đẹp của cô gái trong bài ca dao “Đứng bên ni đồng…” là vẻ đẹp?
Top of Form
A. Rực rỡ và quyến rũ
B. Trong sáng và hồn nhiên
C. Trẻ trung và đầy sức sống
D. Mạnh mẽ và đầy bản lĩnh
Câu 14. Cô gái được so sánh với vật gì trong bài ca dao?
A.Chẽn lúa đòng đòng
B.Nắng hồng ban mai
C.Gió hồng ban mai
D.Chẽn lúa đồng đồng.







                                                          TUẦN 4
Câu 1: Ai là tác giả của Sông núi nước Nam?

A. Tương truyền là Lý Thường Kiệt

B. Trần Quang Khải

C. Nguyễn Trãi

D. Nguyễn Du

Câu 2: Nam quốc sơn hà được mệnh danh là?

A. Áng thiên cổ hùng văn

B. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta

C. Bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta

D. Bài thơ có một không hai

Câu 3: Thể thơ tác giả dùng để viết Nam quốc sơn hà là gì?

A. Song thất lục bát

B. Thất ngôn tứ tuyệt

C. Thất ngôn bát cú

D. Ngũ ngôn tứ tuyệt

Câu 4: Nam quốc sơn hà khẳng định điều gì?

A. Khẳng định chủ quyền lãnh thổ

B. Nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền

C. Khẳng định sự ngang hàng về vị thế với phương Bắc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Tình cảm và thái độ của người viết thể hiện trong bài thơ?

A. Tự hào về chủ quyền của dân tộc

B. Khẳng định quyết tâm chống xâm lăng

C. Tin tưởng tương lai tươi sáng của đất nước

D. Gồm 2 ý A và B

Câu 6: Phò giá về kinh là tác phẩm do ai sáng tác?

A. Lý Thường Kiệt

B. Phan Bội Châu

C. Trần Quang Khải

D. Trần Nhân Tông

Câu 7: Tác phẩm được viết theo thể loại nào?

A. Thơ thất ngôn tứ tuyệt

B. Thất ngôn bát cú

C. Ngũ ngôn tứ tuyệt

D. Ngũ ngôn

Câu 8: Hai câu thơ đầu bài thơ diễn tả điều gì?

A. Nói về hào khí chiến thắng của dân tộc trong cuộc chiến chống Mông- Nguyên xâm lược

B. Chiến thắng quan trọng để giải phóng kinh đô Thăng Long, góp công vào bảo vệ độc lập dân tộc

C. Chiến thắng quan trọng có công sức của tác giả: chiến thắng ở Chương Dương và Hàm Tử
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Bài thơ Phò giá về kinh được sáng tác lúc tác giả đi đón Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông về Thăng Long sau chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương, đúng hay sai?
A. Đúng

B. Sai

Câu 10: Nội dung của hai câu thơ sau trong bài Phò giá về kinh?

A. Khát vọng muôn đời thái bình, độc lập

B. Lời khích lệ xây dựng đất nước trong cảnh thái bình

C. Khẳng định sự bền vững, hưng thịnh của đất nước

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11: Đại từ là gì?
A. Dùng để trở người, sự vật, hoạt động, tính chất… được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi
B. Đại từ là những từ sử dụng để gọi tên người, sự vật, hoạt động
C. Đại từ là từ dùng để chỉ tính chất, hoạt động của sự vật hiện tượng
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 12: Có mấy loại đại từ?
A. 2 loại
B. 3 loại
C. 4 loại
D. 5 loại
Câu 13: Đại từ “sao, thế nào” là đại từ dùng làm gì?
A. Để hỏi
B. Để trỏ số lượng

C. Để hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc
D. Để hỏi về người, sự vật
Câu 14: Xác định đại từ có trong câu “ Mình về mình có nhớ ta/ Ta về ta nhớ những hoa cùng người” là?
A. Mình, ta
B. Hoa, người
C. Nhớ
D. Về
Câu 15: Câu văn nào dưới đây có sử dụng đại từ:

A. Bầu trời trong xanh vời vợi.

B. “ Ai làm cho bể kia đầy/ Cho ao kia cạn, cho gầy cò con”

C. Chúng tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để có được tương lai tươi sáng.

D. Cả câu B và C.

Câu 16: Để mở bài cho đề văn “Viết một văn bản ngắn trình bày cảm nhận của em về bài ca dao số 1 thuộc chủ đề “ Tình cảm gia đình” mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn lớp 7, học kì I” em cần:
A. Giới thiệu nội dung sơ lược của bài ca dao.

B. Giới thiệu chủ đề của bài ca dao.

C. Trích dẫn bài ca dao.

D. Cả A,B và C

Câu 17: “ Công cha như núi ngất trời/ Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông”

Em hãy chỉ ra nghệ thuật và nội dung của hai câu thơ trên:

A. Ẩn dụ, nhấn mạnh công lao của cha mẹ đối với con cái.

B. So sánh: Công cha - núi ngất trời, nghĩa mẹ - nước ở ngoài biển Đông; ca ngợi công ơn to lớn, vĩ đại của cha mẹ.
C. Hoán dụ; ca ngợi công ơn to lớn, vĩ đại của cha mẹ.

D. Nhân hóa; nhấn mạnh công lao của cha mẹ đối với con cái.

Câu 18: “ Núi cao biển rộng mênh mông/ Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”

Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên là gì?

A. Ẩn dụ

B. So sánh

C. Điệp ngữ

D. Chơi chữ

Câu 19: “ Núi cao biển rộng mênh mông/ Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”

Là lời của bố mẹ nói với con cái: Tình yêu thương sâu nặng, công ơn vĩ đại của bố mẹ đối với con cái và khuyên nhủ về bổn phận của con cái là phải biết ơn, chăm ngoan, phụ giúp cha mẹ và luôn hiếu thảo với cha mẹ.
Theo em nhận định trên là đúng hay sai:

A. Đúng

B. Sai

Câu 20: Để kết bài cho đề văn “Viết một văn bản ngắn trình bày cảm nhận của em về bài ca dao số 1 thuộc chủ đề “ Tình cảm gia đình” mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn lớp 7, học kì I” em cần:
A. Nêu nội dung bài ca dao.

B. Khẳng định lại ý nghĩa của bài ca dao; Liên hệ bản thân

C. Nêu nghệ thuật bài ca dao

D. Nêu ý nghĩa bài ca dao.

                                                     














                                                      TUẦN 5
Câu 1. Từ Hán Việt là những từ như thế nào?
A. Là những từ được mượn từ tiếng Hán
B. Là từ được mượn từ tiếng Hán, trong đó tiếng để cấu tạo từ Hán Việt được gọi là yếu tố Hán Việt
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 2. Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?
Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng
A. Xã tắc
B. Ngựa đá
C. Âu vàng
D. cả A và C
Câu 3. Nghĩa của từ “tân binh” là gì?
A. Người lính mới
B. Binh khí mới
C. Con người mới
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 4. Từ nào dưới đây có yếu tố “gia” cùng nghĩa với từ “gia” trong gia đình?
A. Gia vị
B. Gia tăng
C. Gia sản
D. Tham gia
Câu 5. Khi sử dụng từ mượn Hán Việt cần chú ý tới ngữ cảnh sử dụng, mục đích và đối tượng giao tiếp, tránh việc lạm dụng từ Hán Việt, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 6. Bài thơ Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông được làm theo thể loại gì?
A. Thất ngôn tứ tuyệt
B. Thất ngôn bát cú
C. Ngũ ngôn tứ tuyệt
D. Ngũ ngôn bát cú
Câu 7. Phủ Thiên Trường thuộc địa phương nào?
A. Nam Định
B. Hà Nội
C. Hà Nam
D. Ninh Bình
Câu 8. Bài thơ miêu tả cảnh vật vào thời điểm nào trong ngày?
A. Cảnh đêm
B. Cảnh buổi sớm
C. Cảnh trưa
D. Cảnh chiều

Câu 9. Cảnh tượng được miêu tả trong bài thơ trong bài thơ như thế nào?
A. Rực rỡ và diễm lệ
B. Hùng vĩ và tươi tắn
C. Huyền ảo và thanh bình
D. U ám và buồn bã
Câu 10. Tác giả bài thơ là người như thế nào?
A. Một vị vua anh minh, sáng suốt
B. Một vị vua biết chăm lo đến đời sống của tướng sĩ
C. Một vị vua nhân từ, yêu thương muôn dân
D. Một vị vua gắn bó máu thịt với quê hương thôn dã
Câu 11. Văn biểu cảm là gì?
A. Văn biểu cảm là thể loại thể hiện cảm xúc cá nhân, về các đối tượng trong đời sống thường nhật
B. Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người với thế giới xung quanh và khơi gợi lòng đồng cảm nơi người đọc
C. Văn biểu cảm thể hiện những cảm xúc đánh giá của con người với con người với nhau
D. Cả 3 đáp án trên đúng
Câu 12. Văn biểu cảm bao gồm những thể loại nào?
A. Thơ trữ tình, ca dao trữ tình, tùy bút…
B. Chèo, tuồng, kịch nói…
C. Truyện truyền thuyết, cổ tích…
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 13. Tình cảm trong văn biểu cảm thường là những tình cảm đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn như yêu con người, yêu thiên nhiên, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 14. Dòng nào sau đây nói đúng về văn biểu cảm?
A. Chỉ thể hiện cảm xúc, không có yếu tố miêu tả và tự sự
B. Không có lí lẽ, lập luận
C. Cảm xúc chỉ thể hiện trực tiếp
D. Cảm xúc có thể được bộc lộ trực tiếp và gián tiếp
Câu 15:  Mục đích của văn bản biểu cảm là gì?
A. Bàn luận về một hiện tượng trong cuộc sống.
B. Kể lại một câu chuyện cảm động.
C. Được viết bằng thơ.
D. Bộc lộ tình cảm, cảm xúc của con người trước những sự vật hiện tượng trong đời sống.
Câu 16: Điền vào chỗ trống: "Mỗi bài văn biểu cảm tập trung biểu đạt........ tình cảm chủ yếu." 
A. Một
B. Một hoặc nhiều hơn một
C. Hai
D. hai hoặc nhiều hơn hai
Câu 17: Để biểu đạt tình cảm, người viết có thể bộc lộ cảm xúc qua những cách nào?
A. Bộc lộ trực tiếp
B. Bộc lộ gián tiếp qua những hình ảnh có ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng.
C. Chỉ duy nhất một hình thức bộc lộ cảm xúc trực tiếp
D. Cả A và B đúng
Câu 18: Bài văn biểu cảm thường có bố cục mấy phần?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Trả lời cho câu 19,20: Cho đoạn văn sau:
“Hồ Chí Minh là cái sản phẩm trong sáng nhất của giống nòi. Cụ Hồ là tinh hoa của trăm đời để lại. Vì sao chúng ta cảm động không nói được nên lời, khi nhìn thấy Hồ Chủ tịch? Vì sao dân chúng thấy mặt Cụ như con thấy mẹ, sung sướng giơ hai tay mừng đón, ai nấy mặt mày hớn hở, trong lòng thỏa thuê? Há chẳng phải vì Hồ Chủ tịch kết tinh được muôn cái gì hay đẹp nhất của mỗi người Việt Nam, há chẳng phải vì Cụ Hồ là hiện thân của dân tộc?”
Câu 19: Tình cảm nổi bật trong đoạn văn trên là:
A. Ngợi ca tài năng, trí tuệ của Hồ Chủ tịch
B. Ngợi ca sự nghiệp của cách mạng của Hồ Chủ tịch
C. Bày tỏ niềm ngưỡng vọng và kính yêu vô hạn của nhân dân đối với Bác Hồ
D. Bày tỏ tình cảm của tác giả đối với Bác Hồ
Câu 20: Tác giả bày tỏ tình cảm bằng cách nào?
A. Bày tỏ trực tiếp
B. Miêu tả sự việc
C. Liên tưởng so sánh
D. Lối ẩn dụ, tượng trưng

















                                                    TUẦN 6
Câu 1. Bánh trôi nước là tác phẩm của ai?
A. Đoàn Thị Điểm
B. Hồ Xuân Hương
C. Nguyễn Khuyến
D. Nguyễn Du
Câu 2. Dòng nào dưới đây không phù hợp khi miêu tả chiếc bánh trôi nước?
A. Hình tròn, trắng mịn
B. Nhân son đỏ
C. Được hấp trên nước
D. Có thể rắn hoặc nát
Câu 3. Bánh trôi nước được làm theo thể thơ gì?
A. Song thất lục bát
B. Ngũ ngôn tứ tuyệt
C. Thất ngôn tứ tuyệt
D. Lục bát
Câu 4. Trong hai nghĩa, nghĩa nào quyết định giá trị của bài thơ?
A. Nghĩa thực
B. Nghĩa ẩn dụ
Câu 5. Qua hình ảnh chiếc bánh trôi nước, Hồ Xuân Hương muốn nói gì về người phụ nữ?
A. Vẻ đẹp về hình thể
B. Vẻ đẹp tâm hồn
C. Số phận bất hạnh
D. Vẻ đẹp hình thể, phẩm chất trong trắng, sắt son.
Câu 6. Quan hệ từ là gì?
A. Dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả… giữa các bộ phận của câu, hay giữa câu với câu trong đoạn văn
B. Từ dùng để bổ sung ý nghĩa cho động từ và tính từ
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B sai
Câu 7. Dòng nào có sử dụng quan hệ từ?
A. Vừa trắng lại vừa tròn
B. Bảy nổi ba chìm
C. Tay kẻ nặn
D. Giữ tấm lòng son
Câu 8. Quan hệ từ “hơn” trong câu sau biểu thị ý nghĩa quan hệ gì?
“Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”
A. Sở hữu
B. So sánh
C. Nhân quả
D. Điều kiện
Câu 9. Trong câu “Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi” sử dụng quan hệ từ nào?
A. Nếu
B. Cả
C. Vào
D. Nếu… thì…
Câu 10. Trong câu “Công cha như núi ngất trời” em hãy cho biết ý nghĩa biểu thị của quan hệ từ có trong câu thơ trên.
A. Nguyên nhân
B. Kết quả
C. So sánh
D. Sở hữu
Câu 11. Những lỗi thường gặp về việc sử dụng quan hệ từ?
A. Thiếu, thừa quan hệ từ
B. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa
C. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết
D. cả 3 đáp án trên
Câu 12. Thêm quan hệ từ vào câu “Nó chăm chú nghe cô giảng bài đầu đến cuối”?
A. Của
B. Và
C. Từ
D. Nếu
Câu 13. Trong những câu sau, câu nào không sử dụng quan hệ từ?
A. Ô tô bứt là phương tiện giao thông công cộng cho mọi người
B. Mẹ tặng em rất nhiều quà trong ngày sinh nhật
C. Tôi giữ mãi bức ảnh bạn tặng tôi
D. Sáng nay bố tôi làm việc ở nhà
Câu 14. Câu này mắc lỗi gì về quan hệ từ “Qua bài thơ Bạn đến chơi nhà cho ta hiểu về tình bạn bình dị mà sâu sắc của nhà thơ.”
A. Thiếu quan hệ từ
B. Thừa quan hệ từ
C. Dùng quan hệ từ không đúng chức năng ngữ pháp
D. Dùng quan hệ từ không có tác dụng liên kết
Câu 15. Trường hợp nào có thể bỏ quan hệ từ?
A. Vợ của tôi vừa mới mua một cái tủ gỗ rất đẹp
B. Hãy vươn lên bằng chính sức mình
C. Nó thường đến trường bằng xe đạp
D. Bạn Nam cao bằng bạn Minh
Câu 16. Đề văn biểu cảm cao giờ cũng nêu ra:
A. Đối tượng biểu cảm
B. Định hướng tình cảm cho bài làm
C. Cốt truyện
D. Cả A và B đều đúng
Câu 17. Thứ tự đúng của các bước làm bài văn biểu cảm là:
A. Lập dàn ý, viết bài, kiểm tra và sửa bài, tìm hiểu đề, tìm ý.
B. Viết bài, kiểm tra và sửa bài, tìm hiểu đề, tìm ý.
C. Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài, kiểm tra và sửa bài
D. Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài
Câu 18. Các chủ đề “ Vui buồn tuổi thơ”; “ Loài cây em yêu” có phải đề văn biểu cảm không?
A. Có
B. Không
Câu 19. Dàn ý của một bài văn biểu cảm gồm mấy phần?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 20. Sau khi viết xong bài văn biểu cảm cần phải đọc lại và sửa chữa lỗi. Điều này đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai













                                                         TUẦN 7
Câu 1. Qua Đèo Ngang là tác phẩm viết theo thể thơ gì?
A. Song thất lục bát
B. Lục bát
C. Ngũ ngôn
D. Thất ngôn bát cú
Câu 2. Đèo Ngang thuộc địa phương nào?
A. Đà Nẵng
B. Quảng Bình
C. Nơi giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Bình
D. Nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh
Câu 3. Qua Đèo Ngang được miêu tả trong thời điểm nào trong ngày?
A. Ban mai
B. Buổi trưa
C. Buổi xế chiều
D. Đêm khuya
Câu 4. Cảnh Đèo Ngang trong hai câu thơ đầu được miêu tả?
A. Tươi tắn, sinh động
B. Phong phú, đầy sức sống
C. Um tùm, rậm rạp
D. Hoang vắng, buồn bã

Câu 5. Nghệ thuật nổi bật trong câu thứ ba và thứ tư là gì?
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. Đảo ngữ
D. Điệp ngữ

Câu 6. Tâm trạng của bà Huyện Thanh Quan được bộc lộ qua bài thơ là tâm trạng gì?
A. Yêu say mê vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước
B. Đau xót, ngậm ngùi trước sự đổi thay của quê hương
C. Buồn đau da diết khi phải sống trong cảnh cô đơn
D. Cô đơn trước thực tại, da diết nhớ về quá khứ của đất nước

Câu 7. Những từ nào dùng để diễn tả cảnh heo hút, hoang vắng của đèo Ngang?
A. Lác đác
B. Lom khom
C. Quốc quốc
D. Gia gia

Câu 8. Các từ nào dưới đây là từ tượng thanh diễn tả tâm trạng của tác giả về nỗi nhớ mong nước nhà?
A. Quốc quốc, gia gia
B. Lom khom
C. Lác đác
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì?
A. Thất ngôn bát cú
B. Thất ngôn tứ tuyệt
C. Lục bát
D. Song thất lục bát

Câu 10. Thể thơ của bài giống với thể thơ của bài thơ nào sau đây:
A. Bài ca Côn Sơn
B. Sông núi nước Nam
C. Qua Đèo Ngang
D. Sau phút chia ly

Câu 11. Bài thơ Bạn đến chơi nhà là của tác giả?
A. Nguyễn Trãi
B. Nguyễn Du
C. Nguyễn Khuyến
D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 12. Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?
A. Ao sâu nước cả
B. Cải chửa ra cây
C. Bầu vừa rụng rốn
D. Đầu trò tiếp khách

Câu 13. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “cả” trong câu “Ao sâu nước cả khôn chài cá”
A. To
B. Lớn
C. Dồi dào
D. Tràn trề

Câu 14. Từ câu thơ thứ hai đến câu sáu, tác giả nói về sự thiếu thốn về vật chất nhằm mục đích gì?
A. Miêu tả cảnh nghèo của mình
B. Giãi bày hoàn cảnh thực tế của mình
C. Không muốn tiếp đãi bạn
D. Diễn đạt một cách dí dỏm tình cảm chân thành, sâu sắc

Câu 15. Bài thơ có cụm từ “ta với ta” giống hệt về ý nghĩa của cụm từ này trong bài Qua Đèo Ngang, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai

Câu 16. Nhận xét về tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ Bạn đến chơi nhà?
A. Tình bạn chân thành, thắm thiết, trong sáng, không màng tới vật chất
B. Tình bạn nghèo nàn, thiếu thốn đủ đường
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B sai


























[bookmark: _GoBack]                                                   TUẦN 8
Câu 1: Trong các văn bản tự sự, yếu tố miêu tả có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối sự việc được kể?
A. Làm cho sự việc được kể ngắn gọn hơn
B. Làm cho sự việc được kể đơn giản hơn
C. Làm cho sự việc được kể đầy đủ hơn
D. Làm cho sự việc được sinh động và hiện lên như thật
Câu 2: Trong các văn bản tự sự, yếu tố biểu cảm có vai trò gì?
A. Giúp cho người viết thể hiện được thái độ của mình đối với sự việc được kể
B. Giúp cho người viết hiểu được một cách sâu sắc về sự việc được kể
C. Giúp cho người viết hiểu được một cách toàn diện về sự việc được kể
D. Giúp sự việc được kể hiện lên một cách sinh động, phong phú.
Câu 3: Trong đoạn văn sau, câu nào không có yếu tố miêu tả?
Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...
                                                                                                                    (Lão Hạc)
A. Mặt lão đột nhiên co rúm lại
B. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra
C. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít.
D. Lão hu hu khóc...
Câu 4: Trong văn bản tự sự, rất ít khi tác giả chỉ thuần kể người, kể việc (kể chuyện) mà khi kể thường đan xen các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
A. Đúng
B. Sai
Câu 5: Các yếu tố miêu tả, biểu cảm được đặt ở vị trí như thế nào?
A. Đứng riêng lẻ, không liên quan đến các yếu tố tự sự
B. Được đan xen vào các yếu tố tự sự
C. Luôn đứng sau để bổ sung nội dung, ý nghĩa cho các yếu tố tự sự
D. Luôn đứng trước các yếu tố tự sự
Câu 6. Từ đồng âm là gì?
A. Là từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau
B. Là từ giống nhau về nghĩa nhưng khác xa nhau về mặt âm đọc
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 7. Từ đồng nghĩa là gì?
A. Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau
B. Là những từ có âm đọc giống nhau hoặc gần giống nhau
C. Là những từ có âm đọc giống hệt nhau
D. Là những từ có nghĩa giống hệt nhau
Câu 8. Yếu tố “tiền” không cùng nghĩa với các yếu tố còn lại?
A. Tiền xuyên
B. Tiền bạc
C. Cửa tiền
D. Mặt tiền
Câu 9. Từ nào đồng nghĩa với từ “thi nhân”?
A. Nhà văn
B. Nhà thơ
C. Nhà báo
D. Nghệ sĩ

Câu 10. Từ đồng nghĩa được phân thành mấy loại
A. 2 loại
B. 3 loại
C. 4 loại
D. Khó phân chia
Câu 11. Từ đồng nghĩa là từ có nghĩa giống hoặc gần giống nhau nên có thể thay thế cho nhau, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 12. Từ nào có thể thay thế cho từ “chết” trong câu “Xe của tôi bị chết máy”
A. Hỏng
B. Qua đời
C. Tiêu đời
D. Mất
Câu 13. Tìm từ đồng nghĩa thay thế cho từ in đậm trong câu sau?
Học sinh phải có nghĩa vụ học tập.
A. trách nhiệm
B. nhiệm vụ
C. nghĩa cử
D. tác vụ
Câu 14. Thế nào là từ trái nghĩa?
A. Là những từ có nghĩa trái ngược nhau
B. Là những từ có nghĩa gần nhau
C. Là những từ có nghĩa giống nhau
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Từ nào không đồng nghĩa với từ “nhi đồng”?
A. Trẻ em
B. Trẻ con
C. Trẻ tuổi
D. Con trẻ
Câu 16. Từ “hồi” nào sau đây không đồng nghĩa với chữ “hồi” trong những từ còn lại?
A. Hồi hương
B. Hồi hộp
C. Hồi âm
D. Hồi cư
Câu 17. Cặp từ nào dưới đây không phải cặp từ trái nghĩa?
A. Trẻ- già
B. Sáng- tối
C. Sang- hèn
D. Bay- nhảy
Câu 18. Tìm cặp từ trái nghĩa thích hợp điền vào câu sau:
Non cao tuổi vẫn chưa già
Non sao… nước, nước mà… non.
A. Xa- gần
B. Đi- về
C. Nhớ- quên
D. Cao- thấp
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